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	HDC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT 

Kỳ thi thứ nhất - Năm học 2014 - 2015

MÔN: SINH HỌC- Bài thi thứ hai (ngày thi 08/10/2014)
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)

	Câu                                       
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,5đ)
	a
	- Không

- Vì: penicilin ức chế sự tổng hợp thành peptidoglican của vi khuẩn lactic ( vi khuẩn không sinh trưởng, phát triển được ( không lên men sữa chua đc.
	0.25
0.25

	
	b
	- Enzim thủy phân protein cá là proteaza có trong ruột cá (không loại bỏ ruột khi ủ cá.

- VK lên men tạo hương hoạt động trong điều kiện kị khí ( phải đậy kín trong thời gian dài.
	0.25
0.25

	
	c
	- Không chữa khỏi mà chỉ giảm nhẹ triệu chứng tạm thời 

- Giải thích: 

+ Sữa chua chứa vi khuẩn lactic có khả năng phân giải lactozơ (giảm triệu chứng

+ Vi khuẩn có thể bị giết chết trước khi chúng tới ruột non + các điều kiện trong ruột non khác điều kiện trong môi trường nuôi cấy sữa chua ( VK không sinh trưởng tới số lượng đủ lớn để hỗ trợ cho sự tiêu hóa. 
	0.25
0.25

	2

(1,0đ)
	a
	- Virut trong quá trình sao chép vật chất DT đã xảy ra đột biến gen tạo virut mới

- Hai virut cùng mang nhiều đoạn gen (hệ gen phân đoạn) (đã xảy ra sự trao đổi các đoạn gen cho nhau ( tạo ra virut tái tổ hợp mới.
	0.25
0.25

	
	b
	- Vi khuẩn là cơ thể đơn bào, kích thước bé; sự sinh trưởng của vi khuẩn là sự tăng số lượng tế bào của quần thể VK.                                  

- Kích thước bé ( S/V lớn( tăng diện tích TĐC qua bề mặt 
- Kích thước bé (tốc độ khuyếch tán và TĐC trong cơ thể tăng

- Hệ enzim hiệu quả, khả năng chống chịu tốt ( thích nghi mt, sinh trưởng mạnh

- Phân chia chủ yếu theo lối trực phân (tốc độ sinh sản cao
	0.25

0.25

	3

(1,0đ)
	a
	- Vận chuyển chất
- Nối tiếp giữa các tế bào, nối với khung xương và cơ chất tế bào.

- Là enzim tham gia trao đổi chất.

- Tiếp nhận và thu nạp tín hiệu
	0.25
0.25

	
	b
	- Ở đại thực bào: Lizosome phát triển, tiết enzyme phân giải các thành phần có trong túi thực bào gắn với nó.

- Ở tế bào tuyến sinh dục: Lưới nội chất trơn rất phát triển, có chức năng tổng hợp lipid, từ đó hình thành nên các hoocmon sinh dục như estrogen, testosteron,…

- Ở tế bào β- đảo tụy: Lưới nội chất hạt rất phát triển, có chức năng tổng hợp nên các protein tiền thân của các hoocmon insulin và glucagon.
	0.25

0.25

	4

(1,0đ)
	a
	- Mỗi tế bào có 1 hệ protein tham gia con đường truyền tin của adrenalin khác nhau, bao gồm protein thụ thể, các protein tham gia truyền tín hiệu và các protein đáp ứng.

- Sự khác biệt đó dẫn đến các đáp ứng khác nhau của các tế bào thuộc các mô khác nhau với cùng tác nhân là Adrenalin.
	0.25
0.25

	
	b
	- Trong quá trình phát sinh ti thể và lục lạp: 1 số gen ti thể và lục lạp sát nhập với hệ gen nhân. Những gen này quy định 1 số sản phẩm tham gia cấu trúc, hoạt động chức năng, sinh sản của ti thể và lục lạp.

- Khi tách khỏi tế bào: ti thể và lục lạp không tự tổng hợp được các sản phẩm bị thiếu đó( không thực hiện được chức năng đầy đủ, không tự nhân lên.
	0.25
0.25

	5

(1,5đ)


	a
	- Nhóm 2 thành công

- Do rễ có đai caspary ( không cho chất ức chế quang hợp vào rễ, lên lá ức chế quang hợp. Còn ở lá chất này có thể được dung nạp gây ức chế quang hợp
	0.25
0. 5

	
	b
	- Nhận định đó sai: Khi tăng độ thoáng của đất sẽ hạn chế tình trạng mất nitơ trong đất - vì: 
+ Các vi sinh vật hiếu khí hoạt động thực hiện các phản ứng nitrat hóa, các gốc nitrat được giữ lại trong đất.

+ Đất thoáng, giàu O2 có tác dụng ức chế quá trình phản  nitrat hóa (phản ứng xảy ra trong điều kiện yếm khí ( tạo nitơ tự do bay mất).
	0.25
0.25
0.25

	6

(2,0đ)
	a
	- Mất nước qua khí khổng, qua cutin, sự ứ giọt

- Mất nước qua bì khổng

- Mất nước từ các tuyến tiết, các phần phụ của cây,... 
	0.25
0.25

0.25

	
	b
	+ Sau khi thụ tinh, phôi phát triển thành hạt. Phôi sinh ra auxin nội sinh kích thích bầu nhụy phát triển thành quả. 

    Khi không xảy ra thụ tinh hạt không hình thành, nếu xử lí auxin ngoại sinh thì vẫn kích thích bầu nhụy phát triển thành quả.

+ Lượng ôxi nhiều → tăng cường hô hấp hiếu khí → làm quả mau chín

    Lượng etilen tăng khi thực vật bị tổn thương → kích thích quả chín
	0.25

0.25

0.25

	
	c
	- Không gọi hạt phấn là giao tử đực vì: sau khi hạt phấn nảy mầm, tế bào sinh sản mới sinh hai giao tử đực tham gia vào quá trình thụ tinh.

- Cần nhiều hạt phấn có ý nghĩa:

+ Trong tự nhiên: để có sự chọn lọc tự nhiên tốt nhất cho quá trình thụ tinh( bảo tồn nòi giống và thích nghi.

+ Trong sản xuất: thụ phấn bổ khuyết ( tăng hiệu quả thụ tinh, tăng năng suất cây trồng.
	0.25
0.25

	7

(2,0đ)
	a
	- Tế bào sống cần O2 cho hô hấp nên cần lượng O2 lớn (95%).

- CO2 có tác dụng kích thích trung khu hô hấp nhờ cơ quan thụ cảm CO2 hoặc gián tiếp qua nồng độ H+ (tác động lên thụ thể ở xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ ( tăng phản xạ hô hấp( cần một lượng CO2 nhỏ để gây phản xạ thở. Do đó dùng O2 nguyên chất, không có CO2 ( không kích thích được trung khu hô hấp.
	0.25
0.5

	
	b
	- Nguyên tắc tối thiểu:
+ Hồng cầu người cho không bị ngưng kết bởi huyết thanh người nhận(truyền theo sơ đồ truyền máu: …
+ Chỉ được truyền lượng máu ít (khoảng 250 ml máu) 
+ Truyền với tốc độ rất chậm. 
- Để khắc phục: truyền máu theo từng thành phần của máu: Máu được tách thành các phần riêng như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương và các sản phẩm của huyết tương như albumin, kháng thể, các yếu tố đông máu ( một đơn vị máu có thể truyền cho nhiều bệnh nhân tùy theo nhu cầu của từng người và hạn chế được các tai biến truyền máu. 
	0.25
0.25

0.25
0.5

	8

(2,5đ)
	a
	- Trường hợp1: thay đổi điện thế nghỉ theo hướng giảm phân cực. 

  Giải thích: Ca2+ mang điện tích dương đi vào làm trung hoà bớt điện tích âm ( giảm phân cực ở màng tế bào. 

- Trường hợp 2: thay đổi điện thế nghỉ theo hướng giảm phân cực.

  Giải thích: do làm giảm chuyển K+ vào trong tế bào, giảm chuyển Na+ ra ngoài tế bào (bơm K-Na mỗi lần bơm đồng thời 2K+ vào và 3Na+ ra).
	0.5

0.5

	
	b
	- Không có kinh nguyệt
- Giải thích: do hoocmôn sinh dục nam ức chế vùng dưới đồi gây giảm tiết GnRH, ức chế tuyến yên gây giảm tiết FSH và LH ( không đủ hoocmôn kích thích lên buồng trứng và làm giảm hoocmôn buồng trứng ( mất kinh nguyệt.
	0.5

	
	c
	- Progesteron có vai trò phát triển niêm mạc tử cung + duy trì phôi thai phát triển. Nếu RU486 phong bế thụ thể của progesteron ( progesteron không tác động được lên niêm mạc tử cung ( sảy thai.              

- HCG có vai trò duy trì sự phát triển của thể vàng. Thể vàng tiết ra progesteron và estrogen duy trì sự phát triển của niêm mạc tử cung (duy trì phát triển phôi thai. Nếu đưa kháng thể chống lại HCG vào cơ thể ( thể vàng tiêu biến ( progesteron và estrogen giảm ( không duy trì được sự phát triển niêm mạc tử cung ( sảy thai.  
	0.5

0.5

	9

(1,5đ)
	a
	- Gọi số đơn phân là a (a nguyên, dương)

( Số kiểu chuỗi polynucleotit:4a
( Số kiểu chuỗi polypeptit: 20a
- Nhận xét: trừ trường hợp chỉ có 1 loại đơn phân thì
+ Số đơn phân càng lớn ( số kiểu chuỗi khác nhau về trình tự sắp xếp các đơn phân trong mỗi chuỗi càng lớn 
+ Với cùng số đơn phân ( số kiểu chuỗi polypeptit đa dạng hơn nhiều so với số kiểu chuỗi polynucleotit
	0.25
0.25

0.25



	
	b
	- Ý kiến của Mai là đúng

- Giải thích: 2 trẻ sinh đôi cùng trứng có kiểu gen giống hệt song trường hợp sinh đôi cùng trứng nữ trong quá trình phân chia và biệt hoá có sự bất hoạt 1X (thể barr) hoàn toàn ngẫu nhiên ở tế bào sinh dưỡng (có sự sai khác ở mức độ nhất đinh hơn đồng sinh cùng trứng nam.
	0.25

0.5

	10

(2,0đ)
	a
	- Giải thích theo 2 qui luật:
+ Tính trạng do gen trong ti thể quy định và di truyền theo dòng mẹ.

+ Tính trạng do gen trong nhân quy định, trong đó gen trội quy định màu đỏ và gen lặn quy định màu trắng, sự biểu hện của tính trạng còn bị chi phối bởi các yếu tố trong tế bào chất của mẹ do đó cá thể đồng hợp lặn bị chêt.

· Để xác định chính xác quy luật di truyền chi phối: thực hiện phép lai nghịch.

+ Nếu kết quả thu được 100% mắt trắng ( gen quy định nằm trong ti thể.

+ Nếu kết quả thu được 3mắt đỏ: 1mắt trắng ( gen quy định nằm trên NST.
	0.25

0.25
0.25
0.25

	
	b
	                                           E1                        E2
                              A                        B                        C
- Cơ thể có nồng độ chất trung gian cao nhất khi có sản phẩm C ít nhất hoặc không  có sản phẩm C (theo cơ chế ức chế ngược) ( gen G1 phải ở trạng thái đồng hợp tử để cho lượng enzym E1 lớn nhất. 
- Phép lai P- G1G1g2g2   x  g1g1G2G2  (F2  xuất hiện 9 kiểu gen trong đó cá thể có kiểu gen G1G1g2g2 sẽ cho nồng độ chất trung gian B cao nhất.

- Sơ đồ lai:

P.   G1G1g2g2   x   g1g1G2G2
GP.     G1g2                 g1G2
F1.              G1G2 g1g2
F2.     1G1G1G2G2 : 1 G1G1g2g2 : 1 g1g1G2G2: 1 g1g1g2g2:

                : 2 G1g1G2G2: 2 G1G1G2g2: 2 G1g1g2g2 : 2 g1g1G2g2: 4 G1g1G2g2
( tỷ lệ % cá thể có kiểu gen G1G1g2g2 = 1/16 = 6,25%
	0.25
0.25
0.25
0.25

	11

(2,0đ)
	a
	- Hiện tượng: quần thể vốn giao phối ngẫu nhiên đã chuyển sang giao phối cận huyết hay tự phối liên tiếp qua 3 thế hệ vì:

 + thế hệ thứ 4 không có sự thay đổi tần số alen 

 + tỉ lệ các thể đồng hợp tăng, tỉ lệ thể dị hợp giảm 

- Nguyên nhân có thể có: 
+ Kích thước quần thể bị suy giảm quá mức( quần thể dễ bị giao phối cận huyết ( giảm đa dạng di truyền ( tăng tỉ lệ chết, giảm khả năng sinh sản ( kích thước quần thể càng giảm hơn
+ Khi kích thước quần thể nhỏ, yếu tố ngẫu nhiên cũng làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể ( tăng tỷ lệ chết giảm tỷ lệ sinh.

- Kết quả: nếu tình trạng này kéo dài ( cả 2 nhân tố tiến hóa là giao phối không ngẫu nhiên (giao phối cận huyết hay tự phối) và yếu tố ngẫu nhiên sẽ làm suy giảm nhanh chóng kích thước quần thể(có thể dẫn đến diệt vong 
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	- Đột biến gen lặn dù có hại vẫn được duy trì ở dạng dị hợp qua các thế hệ ( qua sinh sản hữu tính tạo nhiều biến dị tổ hợp. 

- Giá trị của đột biến có thể thay đổi tuỳ tổ hợp gen và tuỳ môi trường ( bổ sung nguồn biến dị DT cho chọn lọc tự nhiên. 

- Nhiều đột biến trung tính không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.
- Khi cá thể dị hợp tử có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn các cá thể đồng hợp tử ( alen có hại vẫn duy trì trong quần thể ở mức độ nhất định 
	0.25
0.25

0.25

0.25



	12

(2,0đ)
	a
	- Quan hệ DTNS với ổ sinh thái:

+ Giai đoạn đầu: số lượng loài ít, cấu trúc loài phân tán → ổ sinh thái rộng.

+ Giai đoạn đỉnh cực: số lượng loài nhiều, cấu trúc loài không phân tán → ổ sinh thái hẹp
- Quan hệ DTNS với chu kì sống của SV: 

+ Giai đoạn đầu: chỉ gồm TV và ĐV sống ngắn ngày (cỏ,...) → chu kì sống của SV ngắn, đơn giản.

+ Giai đoạn đỉnh cực: gồm nhiều TV và ĐV sống cả ngắn ngày và dài ngày → chu kì sống của SV dài, phức tạp.
	0.25
0.25
0.25

0.25

	
	b
	- Sản lượng của thú hoang dã cao hơn sản lượng của thú nuôi vì:

+ Savan: 
       Thành phần TV đa dạng hơn, thú có guốc hoang dã có thành phần loài đa dạng hơn( có thể ăn được nhiều loại thức ăn hơn ( tận dụng được hiệu quả nguồn sống trong môi trường, 
       Chúng có sức chống chịu với điều kiện khắc nghiệt và bệnh tật tốt hợn thú nuôi ( sản lượng chung rất cao

+ Đồng cỏ: 
      Thành phần thực vật ít đa dạng hơn đại gia súc có sừng là thú nuôi, chúng đa số chỉ ăn một số ít các loại cỏ và thực vật khác ( không tận dụng hết nguồn sống của môi trường 
      Chúng có khả năng chống chịu với điều kiện khắc nghiệt và bệnh tật kém ( sản lượng thấp
	0.25
0.25

0.25
0.25


        Lưu ý: học sinh có thể trình bày theo nhiều cách song đúng bản chất vẫn cho điểm tối đa
-----------HẾT-----------






















































































































ĐỀ CHÍNH THỨC











